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	- Dịch vụ thực hiện
-Thời gian làm việc

- Thời gian trực:
Trực điều hành:
	Thực hiên công việc suốt 24 tháng
Hàng ngày phải đảm bảo vệ sinh làm sạch 24/24h
Trực điều hành 24/24h.
- Trực 24/24h đối với  các khu vực phẫu thuật, khu vực chăm sóc đặc biệt, gồm:
+ Khoa cấp cứu
+ Phòng Sinh
+ Đơn nguyên sơ sinh
+ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
+ Khoa Phẫu thuật- Gây mê HS
+ Trung tâm can thiệp TM-ĐQ
Và các khoa, phòng khác theo yêu cầu của Bệnh viện TW Huế - Cơ sở 2 (nếu có). Đối với các đơn vị như CT, MRI,... Khoa, phòng liên quan sẽ liên hệ với trực điều hành để điều động nhân lực làm sạch kịp thời.
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	Yêu cầu công ty vệ sinh

	- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, không sang nhượng cho bên thứ ba.
- Bảo đảm công tác dịch vụ và đầy đủ trang thiết bị dụng cụ ngay sau khi ký hợp đồng.
- Đảm bảo tuyệt đối theo quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện.
- Phải có hệ thống thông tin liên lạc như điện thoại bàn, di động… để đảm báo thông tin thông suốt giữa Bệnh viện và công ty.
- Có tên và số điện thoại nhân viên vệ sinh tại các nhà vệ sinh.
	- Chấp nhận đáp ứng các yêu cầu liên quan đến công việc vệ sinh bệnh viện do Bệnh viện Trung Ương Huế - Cơ sở 2 đề ra.
- Sử dụng trang bị bảo hộ đúng cách, đúng quy định trong suốt quá trình làm vệ sinh. (Áo quần bảo hộ cho từng khu vực, găng tay, khẩu trang, mũ, ủng cao su, tạp dề, kính…) và phương tiên phòng hộ khi có dịch.
	- Nhân viên phải có đồng phục chỉnh tề, đeo bảng tên, mang dép có quai hậu (trừ các khu vực chăm sóc đặc biệt và vô trùng) đầu tóc gọn gàng, kẹp tóc hoặc đội mũ.
	- Vệ sinh thân thể sạch sẽ và vệ sinh tay đúng quy định.
· - Tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động của Bệnh viện. Các quy định của KSNK, phòng Pháp Chế, tiết kiệm điện nước, bảo quản tài sản và cơ sở vật chất của Bệnh viện.
- Phải có nhật ký công việc cho từng nhân viên, cập nhật đầy đủ các giờ làm vệ sinh theo quy định.
- Có quy trình vệ sinh đúng theo hướng dẫn. Có bảng chi tiết công việc hằng ngày cho từng nhân viên, treo trên xe chuyên dụng hoặc tại vị trí làm việc và bảo quản tốt các thiết bị & cơ sở vật chất của bệnh viện như: Sàn nhà, trần nhà, tường, cửa ra vào, cửa sổ, đồ nội thất, giường, tủ đầu giường, quạt,...
- Dùng hóa chất vệ sinh theo đúng quy định hoặc theo bệnh viện yêu cầu (đảm bảo tiêu chuẩn không gây hư hại đến dụng cụ, cơ sở vật chất của Bệnh viện).
- Có phương án, kế hoạch phòng ngừa tràn đổ chất thải y tế trong quá trình thu gom, vận chuyển.
- Có chứng chỉ ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng.
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	Về đào tạo
	- 100% Nhân viên phải được đào tạo qui trình Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện hoặc chương trình vệ sinh môi trường bệnh viện còn hiệu lực và không quá 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ còn hiệu lực được công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. 
(Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu chứng chỉ hết hiệu lực thì nhà thầu phải bổ sung chứng chỉ còn hiệu lực mới tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng).
- 100% Nhân viên phải có chứng chỉ đào tạo giao tiếp ứng xử.
- Yêu cầu có danh sách toàn bộ nhân viên và chứng chỉ kèm theo đã được đào tạo. 
- Cam kết tham gia các hoạt động tập huấn về phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện khi có yêu cầu.
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	Về nhân sự:
	Đề nghị bố trí số người phù hợp phải đáp ứng vị trí công việc: 
- Tối thiểu 45 người (chưa bao gồm người quản lý)
- Đảm bảo có nhân viên làm sạch trực 24/24h
- Đảm bảo 01 nhân viên chỉ phụ trách một diện tích/khoa/phòng nhất định để tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.
- Có bảng phân công vị trí công việc từng khu vực
- Có kế hoạch và lịch làm việc cho từng bộ phận, từng khu vực làm vệ sinh cụ thể.
- Yêu cầu có thực hiện việc chấm công, giám sát công việc  hàng ngày.
- Có cam kết kế hoạch bố trí nhân sự đảm bảo vệ sinh khi Bệnh viện có yêu cầu đặc biệt như: Dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, các trường hợp đột xuất...
- Bố trí nhân lực liên tục trong giờ cao điểm đông người sử dụng nhà vệ sinh, hành lang lối đi, cầu nối lúc trời mưa.
- Bố trí nhân viên vệ sinh chuyên trách tại khu vực chăm sóc đặc biệt và vô khuẩn, hạn chế thay đổi nhân viên làm việc tại khu vực này, khi thay đổi nhân viên khác thì phải được tập huấn đảm bảo quy trình KSNK.
- Trong quá trình làm việc, nếu có nhân viên sai phạm, không tuân theo quy trình của bệnh viện, dù đã được nhắc  nhở 03 lần công ty sẽ thay đổi bố trí nhân viên mới vào khu vực thay thế.
- Đối với nhân viên vệ sinh làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm phải được huấn luyện và cấp thẻ An toàn lao động.
- Người chịu trách nhiệm về chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành môi trường.
- Có nhân viên giám sát trực tiếp cho từng khu vực. Nhân viên giám sát phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động.
-  Có nhân sự kỹ thuật định kỳ (chà sàn bằng máy liên quan tới kỹ thuật điện) làm việc tại bệnh viện. Nhân sự phải có thẻ an toàn lao động - nhóm 03 về kỹ thuật an toàn điện.
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	Danh mục hóa chất:

	- Yêu cầu cung cấp danh mục hóa chất: Tên, nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình pha hóa chất (nếu có), tài liệu kỹ thuật hướng dẫn an toàn về hóa chất của các loại hoá chất sử dụng trong làm sạch tại bệnh viện như sau:
+ Hóa chất khử khuẩn dành cho bề mặt nguy cơ cao, bề mặt lây nhiễm, yêu cầu vô khuẩn (Javel, Prespt... hoặc tương đương).
+ Hóa chất tẩy rửa sử dụng làm sạch bề mặt: Sàn nhà,
bề mặt bồn cầu, toilet.
+ Hóa chất tẩy vết bẩn ố vàng.
+ Hóa chất làm sạch kính.
+ Hóa chất khử mùi, tinh dầu, hương thơm,...
+ Hóa chất làm sạch bề mặt inox.
+ Hóa chất có khả năng vệ sinh bề mặt tường, chống ẩm, chống rêu mốc.
· + Hóa chất có khả năng làm sạch các loại nội thất, phương tiện y tế…
- Các hóa chất có tác dụng nhanh khi tiếp xúc với bề mặt môi trường, dễ dàng sử dụng, không nhờn nhớt sau khi làm sạch, không mùi (hoặc có mùi dễ chịu), không gây ăn mòn.
- Các loại hóa chất được sử dụng theo quy định của Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Các hóa chất khử khuẩn sử dụng trong thực hành vệ sinh phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, có giấy chứng nhận lưu hành hoặc giấy kiểm nghiệm. 
- Có kế hoạch sử dụng hoá chất/tháng để bệnh viện dễ kiểm soát khối lượng.
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	Danh mục phương tiện vận chuyển, bao bì đựng chất thải:
	* Có đủ phương tiện vận chuyển chất thải chuyên dụng theo quy định.
* Sử dụng túi đựng chất thải dễ phân hủy và thân thiện môi trường.
- Túi đựng chất thải phải đủ các loại kích cỡ theo kích cỡ thùng rác hiện có của Bệnh viện, có logo theo đúng Thông tư 20/2021/TT-BYT:
+ Màu vàng đối với bao bì chứa chất thải lây nhiễm
+ Màu đen đối với bao bì chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm.
+ Màu xanh đối với bao bì chứa chất thải thông thường.
+  Màu trắng đối với bao bì chứa chất thải tái chế.
+ Túi rác phải có giấy chứng nhận tự hủy sinh học
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	Danh mục tải/khăn Vệ sinh, máy móc, thiết bị, dụng cụ:




	- Tải, khăn vệ sinh: Cung cấp đầy đủ cơ số 03 cho các loại tải, đúng mã màu theo đúng quy định của Bệnh viện
+ Tại khu phẫu thuật: 03 màu
       * Màu trắng: phòng phẫu thuật, hành lang khu phẫu thuật, khu vực tiệt trùng, khu vực lưu dụng cụ, vật tư tiêu hao vô trùng.
       * Màu xanh: phòng nhân viên, phòng họp.
       * Màu đỏ: khu vực vệ sinh, khu vực xử lý dụng cụ, thu gom đồ vải bẩn, khu vực lưu chứa bệnh phẩm, khu vực thải bỏ chất thải lỏng phát sinh từ cuộc phẫu thuật, khu vực lưu giữ chất thải rắn và khu vực lưu chứa dụng cụ vệ sinh.
+ Tại các khu vực còn lại: 04 màu
       * Màu trắng: phòng thủ thuật, phòng tiểu phẫu, phòng sinh, phòng can thiệp mạch, đơn vị chăm sóc tích cực, chăm sóc sau mổ, khu vực lọc máu, phòng ghép tạng, ghép tủy, bỏng.
       * Màu xanh: phòng chờ bệnh, phòng hành chính, hội trường, phòng họp, phòng nhân viên, hành lang.
       * Màu vàng: các phòng bệnh, phòng cấp cứu, phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, phòng nội soi, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh.
    Màu vàng có vạch đỏ: khu vực cách ly vi khuẩn đa kháng.
       * Màu đỏ: khu vực vệ sinh, khu vực xử lý dụng cụ, khu vực thu gom đồ vải, khu vực chứa dụng cụ vệ sinh, khu vực tiếp nhận, cách ly người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch (cúm A, SARS,...).
Tải/ khăn vệ sinh phải sử dụng sợi microfiber, đảm bảo còn chất lượng tốt. Tải/khăn lau vệ sinh bẩn phải được thu gom, giặt, xử lý đúng quy trình tại khu tập trung. Trước khi sử dụng tải/khăn vệ sinh phải sạch, khô ráo. 
Tải/khăn lau vệ sinh phải được thay mới sau 03-06 tháng sử dụng. Nếu nhà thầu trúng thầu, khi bắt đầu hợp đồng mới phải thay toàn bộ tải/khăn vệ sinh mới
- Cây gom chất thải.
- Biển báo sàn ướt.
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	· - Xe làm vệ sinh đa năng : Tối thiểu 35 xe
· Tối thiểu 03 tầng: tầng để tải/khăn vệ sinh
· Tầng để khăn lau sạch, túi đựng chất thải,…
· + 01 bộ vắt tải.
· + 01 hộc đựng chất thải sinh hoạt.
· Tối thiểu 03 xô nhỏ: 
+ 01 xô đựng hóa chất và dụng cụ làm sạch toilet.
+ 01 xô đựng hóa chất và dụng cụ làm vệ sinh phòng bệnh.
+ 01 xô đựng hóa chất và dụng cụ vệ sinh khu hành chính.
· 02 xô to: 
· + 01 xô to đựng nước pha hóa chất chà sàn.
· + 01 xô đựng tải/khăn vệ sinh đã qua sử dụng.
Trên xe có vị trí gắn các dụng cụ vệ sinh: chổi, ky hốt rác,… cứng cáp, bền.
Dễ dàng được làm sạch.
Có bánh xe không gây tiếng ồn khi di chuyển.
Có kích thước phù hợp với các lối ra vào của Bệnh viện.
Có túi gom rác 02 ngăn.
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh xe làm sạch đa năng có đủ không gian để bố trí các phương tiện sau: có bố trí hướng dẫn quy trình vệ sinh, bảng mô tả công việc; hóa chất; các loại khăn lau; các loại xô; cây và bàn kẹp móp; biển báo trơn trượt/đang vệ sinh; móp lau sàn; bàn chải sàn; cây gắp rác; ky hốt rác; chổi quét,…
	
	
	

	
	
	- Xe làm vệ sinh nhỏ: Tối thiểu 05 xe
01 bộ vắt tải, 01 bộ túi đựng rác có nắp đậy, ngăn trên có 1 xô dung tích 5 lít, ngăn dưới đựng dụng cụ vệ sinh, có 2 xô chứa nước.
 Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
	

	
	

	
	
	- Bộ dụng cụ vệ sinh kính: Tối thiểu 03 bộ
Tay bông lau kính, tay gạt kính inox, lưỡi gạt kính thay thế, bông lau thay thế, dao cạo kính, cán nối điều chỉnh độ dài, đầu quét mạng nhện, đầu kẹp khăn lau kính, khăn lau kính, dụng cụ quét khe cửa.
- Xô vắt bông lau kính: được thiết kế 2 ngăn để hóa chất và nước sạch, dùng để vắt bông lau kính khi nhúng hóa chất.
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
	
	
	

	
	
	· - Máy giặt:  tối thiểu 03 máy
·  đảm bảo cung cấp tải và khăn vệ sinh sạch và khô. Tiết kiệm điện nước, Không phát ra tiếng ồn, tiếng rung. Máy giặt tối thiểu 12kg. Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
- Máy sấy: tối thiểu 02 máy: đảm bảo cung cấp tải và khăn vệ sinh sạch và khô.
Tiết kiệm điện, giảm thiểu tối đa ma sát trong quá trình vận hành, chống rung lắc, giảm tiếng ồn, máy giặt tối thiểu 15kg. 
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
	
	
	

	
	


	- Xe nâng người và dụng cụ làm phần cao: >5m. Tối thiểu 01 xe
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh
- Dây đai an toàn khi vệ sinh bề mặt ngoài toà nhà: tối thiểu 02 bộ.
- Thang dây 20m
- Máy chà sàn đơn: tối thiểu 02 máy
Cấu tạo đơn giản, thiết kế nhỏ gọn, cơ động, linh hoạt. Máy dễ dàng vận hành và di chuyển đến nhiều khu vực khác nhau để thực hiện công việc. Đặc biệt là những khu vực nhỏ hẹp, nhiều đồ đạc,… Không gây ra các vết trầy xước, bảo dưỡng toàn bộ bề mặt thảm, sàn,…
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
- Máy chà sàn  liên hợp: Tối thiểu 03 máy
Làm sạch nhanh,  khô nhanh, tránh bám bẩn. 
Không gây tiếng ồn, rung lắc. 
Không gây cháy nổ.
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
- Máy hút bụi, thảm: Tối thiểu 03 máy
Không gây tiếng ồn, rung lắc. 
Khả năng làm sạch nhiều bề mặt.
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
- Máy chà sàn chạy bằng ắc qui:  Tối thiểu 01 máy
Không có tiếng ồn.
Độ ồn thấp, êm ái, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Không gây trầy xước sàn.
Nhà thầu có hình ảnh minh họa và bản thuyết minh.
- Vật tư dụng cụ khác như: Cây chùi bồn cầu đầu tròn; Thang các loại >2m, ghế các loại; Chổi nhựa quét rác; ky hốt; Cây gạt nước; Bàn chải chà nền WC; Miếng chà tường; Dụng cụ bảo hộ lao động: găng tay bảo hộ, găng tay cao su y tế, trang bị phương tiện cá nhân khi làm việc trên cao: giầy, áo quần, mũ bảo hộ lao động, dây đai bảo hộ,  … ; dụng cụ bảo hộ lao động khác đảm bảo tiêu chuẩn.; 
* Số lượng: Phải đáp ứng nhu cầu của công việc.
Có xe hoặc tủ đựng dụng cụ vệ sinh tại các khoa/phòng chưa có vị trí để dụng cụ. 
	
	
	

	
	
	Dụng cụ khác khi bệnh viện có yêu cầu.
	
	
	

	
	
	Máy cường lực xử lý vết bẩn cứng đầu trên bề mặt thô ráp.
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	Yêu cầu chất lượng: kỹ thuật vệ sinh, mỹ quan
	* Kỹ thuật vệ sinh: Tuân thủ quy trình vệ sinh môi trường bề mặt Bệnh viện theo quy định.
- Làm sạch từ khu vực ít ô nhiễm tới khu vực ô nhiễm nhiều nhất, từ bề mặt cao tới bề mặt thấp và từ trong ra ngoài.
- Không dùng chổi quét trong khu vực phòng bệnh và buồng kỹ thuật, không bật quạt khi gom chất thải, bụi.
- Không làm vệ sinh buồng bệnh khi nhân viên y tế đang thực hành các kỹ thuật thăm khám.
- Sử dụng tải vệ sinh sàn riêng cho mỗi phòng, tối đa là 20m2/01 tải. Không giặt tải vệ sinh ngay tại khoa, phòng. 
- Sử dụng khăn vệ sinh riêng cho từng công đoạn, từng khu vực, từng bề mặt và cho từng giường bệnh.
- Tuân thủ quy định về mã màu tải/ khăn vệ sinh.
- Mang đầy đủ phương tiện phòng hộ trong suốt quá trình làm việc theo đúng quy định về phòng ngừa chuẩn.
- Khoa KSNK sẽ lấy mẫu kiểm tra vi sinh các phương tiện, hóa chất thực hành vệ sinh định kỳ 03 tháng/01 lần  hoặc đột xuất. Nếu kết quả mẫu xét nghiệm không đạt đơn vị vệ sinh phải trả chi phí xét nghiệm theo giá dịch vụ y tế của Bệnh viện.
- Vệ sinh các khu vực hành lang cách tường 3m.
* Yêu cầu về mỹ quan:
- Khoa phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng, không có mùi hôi.
- Các kẽ sàn sạch, sáng (sử dụng chà sàn bằng máy liên hợp/chà sàn bằng bàn chà tay).
- Các bề mặt: giường, bàn ghế, tủ, sàn, xí bệt, hang xịt, lavabo, hoa sen tắm, vòi các loại,… luôn sạch và khô ráo.
- Vệ sinh ngay khi bệnh nhân ra viện/chuyển khoa/chuyển phòng.
- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh toàn khoa.
	



	Đáp ứng tất
cả và đồng
thời các yêu
cầu tại mục
(1), (2), (3)
	Không đáp
1 trong các
yêu cầu tại
mục (1), (2), (3)
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	Công việc cụ thể tại các khoa phòng:    
	Đáp ứng tất
cả và đồng
thời các yêu
cầu tại mục
(1), (2), (3)
	Không đáp
1 trong các
yêu cầu tại
mục (1), (2), (3)

	9.1 
	Đối với Khoa Dược và các phòng chức năng: KHTH, TCCB, CNTT, Điều dưỡng, VP Đảng, Phòng HCQT, VTTB, Hội trường tầng 1, Hội trường tầng 2 và Ban Giám đốc, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Phòng kỹ thuật
	Vệ sinh sàn 
	02 lần/ngày và khi cần 
	
	

	
	
	Vệ sinh chậu cây, lá cây
	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh bàn ghế, toàn bộ nội thất trong phòng.

	01 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh đèn, quạt, quạt thông gió, bề mặt điều hòa, biển báo, tranh ảnh, poster,…
	02 lần/tháng và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh tường, trần ,bậu cửa…
· 
	02 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh cửa, kính các loại và phụ kiện đi kèm (như rèm cửa,...)

	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Thu gom chất thải và vệ sinh thùng đựng chất thải
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh nhà vệ sinh
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	9.2
	Đối với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng: Tầng 1: Khoa Khám bệnh, Khoa Da liễu, Khoa CĐHA, Bệnh nhiệt đới, Bệnh Phổi, Y học cổ truyền, Khu nhà Đại thể
Tầng 2: Nội tiết TK, Nội TMLK, Nội thận, TNT- Ghép tạng-Cơ xương khớp Huyết học, Vi sinh, Giải phẫu bệnh, Vật lý trị liệu, Phục hổi chức năng
Tầng 3: Khoa Ngoại tổng hợp, Ngoại CTCH, Khoa Phụ sản, Khoa Nhi, 
Tầng 4: Ung bướu CSGN, Mắt, LCK Răng hàm mặt, tai mũi họng
	· Vệ sinh các phòng nhân viên
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh các hành lang  
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh nhà vệ sinh  
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh xe tiêm (lau chùi xung quanh thùng rác, bánh xe, thay rác...) cây truyền dịch
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Thu gom chất thải và vệ sinh thùng đựng chất thải.
	03 lần/ngày và khi phát sinh
	
	

	
	
	Vệ sinh sàn phòng bệnh, giường bệnh ở các khoa lâm sàng, phòng thủ thuật ở các khoa cận lâm sàng
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh tường, trần, kính cửa sổ, bậu cửa và các phụ kiện đi kèm.
	01 lần/
tuần và khi cần
	
	

	
	
	Lau mốc bề mặt tường
	Lau khi bắt đầu có mốc phát sinh
	
	

	
	
	Tổng vệ sinh giường bệnh, tủ đầu giường, tủ tư trang ở khoa lâm sàng
	01 lần/tuần và khi bệnh nhân xuất viện/ 
	
	

	
	
	Vệ sinh các bình chữa cháy
	01 lần/tuần
	
	

	
	
	Vệ sinh nhà vệ sinh nhân viên
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh nhà vệ sinh bệnh nhân đảm bảo nhà vệ sinh luôn khô ráo, không mùi.
	03 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Thu gom chất thải ban công, vệ sinh ô gió, bề mặt điều hòa
	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh quạt đèn, tường, mạng nhện, kính độ cao >2m, biển báo, tranh ảnh, poster,…
	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh bề mặt bàn, ghế, ti vi, kệ ti vi, điện thoại bàn, tủ lạnh,... 
	01 lần/ngày và khi cần
	
	

	9.3
	Đối với Khu vực Phẫu thuật: Phẫu  thuật – Gây mê HS
	Tuân thủ quy trình vệ sinh môi trường bề mặt khu phẫu thuật của Bộ Y tế.
	
	
	

	
	
	Vệ sinh phòng phẫu thuật: 
	- Trước khi bắt đầu 01 ngày làm việc
- Giữa 02 ca phẫu thuật
- Kết thúc ca phẫu thuật trong ngày
- Tổng vệ sinh cuối tuần

	
	

	
	
	Thu gom chất thải và vệ sinh thùng đựng chất thải
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	· Vệ sinh các khu vực còn lại:
· - Vệ sinh các phòng nhân viên
· - Vệ sinh phòng xử lý dụng cụ
- Vệ sinh phòng lưu giữ dụng cụ vô trùng
- Vệ sinh các hành lang 
- Vệ sinh nhà vệ sinh  
- Thu gom chất thải và vệ sinh thùng đựng chất thải
- Vệ sinh các bồn rửa tay phẫu thuật
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Thu gom chất thải ban công, vệ sinh ô gió, rèm cửa, bề mặt điều hòa.
	01 lần/
tháng và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh quạt đèn, tường, trần, máng nhện, kính, biển báo, tranh ảnh, poster,…
	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	9.4
	Các Khu vực chăm sóc đặc biệt:
+ Khoa cấp cứu
+ Trung tâm can thiệp TM-ĐQ
+ Khoa Phụ sản (Phòng Sinh)+ Khoa Nhi: Đơn nguyên sơ sinh
+ Hồi sức tích cực chống độc


	Vệ sinh các phòng Hành chính: nhân viên, phòng họp, phòng giao ban, phòng trực,...
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh các hành lang  
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh nhà vệ sinh nhân viên
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh nhà vệ sinh bệnh nhân, phòng xử lý đồ bẩn
	03 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh xe tiêm (lau chùi xung quanh thùng rác, bánh xe, thay rác...) cây truyền dịch
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Thu gom chất thải và vệ sinh thùng đựng chất thải.
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh giường bệnh.
	01 lần/ngày và khi cần
Giữa 2 người bệnh
	
	

	
	
	Vệ sinh sàn phòng bệnh khoa Cấp cứu, khoa HSTC-CĐ, Đơn nguyên Sơ sinh
	03 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh sàn phòng Sinh, phòng Can thiệp tim mạch
	Sau mỗi ca bệnh
	
	

	
	
	Vệ sinh các bình chữa cháy.
	01 lần/tuần
	
	

	
	
	Thu gom chất thải ban công,vệ sinh ô gió, rèm cửa, bề mặt điều hòa.
	01 lần/tháng và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh quạt đèn, tường, trần, máng nhện, kính, biển báo, tranh ảnh, poster, cửa, kính, bậu cửa,…
	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh các ghế ngồi.
	02 lần/ngày và khi cần
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	Các khu vực công cộng như Ngoại cảnh, sân vườn, cầu thang bộ, cầu thang máy, kính cửa ra vào tiền sảnh, kính sảnh, ban công xung quanh các tòa nhà,…
	Trực và duy trì vệ sinh thường xuyên trong ngày khu vực ngoại cảnh. 

	Hàng ngày
	Đáp ứng tất
cả và đồng
thời các yêu
cầu tại mục
(1), (2), (3)
	Không đáp
1 trong các
yêu cầu tại
mục (1), (2), (3)

	
	
	Quét và nhặt rác vườn hoa, bãi cỏ, chậu hoa, khuôn viên cây xanh, lối đi, hành lang liên thông giữa các khoa, phòng,… quét rác sân vườn Bệnh viện.
	02 lần/ngày và khi cần

	
	

	
	
	Thu gom toàn bộ và vận chuyển rác công cộng tại Bệnh viện (bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác tái chế,...).

	02 lần/ngày và khi cần

	
	

	
	
	Thu gom chất thải và vệ sinh thùng đựng chất thải.
	02 lần/ngày
 và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh sàn.
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh các nhà vệ sinh công cộng đảm bảo luôn sạch sẽ, khô ráo và không mùi.
	03 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Các dịch vụ: vệ sinh kính các loại, quạt, đèn, tường,... từ 2 mét trở lên bao gồm cả bề mặt bên ngoài.
	02 lần/tháng và khi cần
	
	

	
	
	Làm vệ sinh toàn bộ thang máy. 
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh tay vịn, lan can, len chân tường.
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh bậc cấp  cầu thang bộ, vệ sinh cầu thang dốc.
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh cửa ra vào cầu thang từng tầng.
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Chà sàn bằng máy chà sàn liên hợp và vệ sinh lại bằng hoá chất. 
	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh tường, kính, và các phụ kiện đi kèm.
	01 lần/tuần và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh các cột, chân trụ,…
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Vệ sinh mái che ngoài trời
	01 lần/ tuần và khi cần
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	Về bảo quản cơ sở vật chất,...
	Có quy trình vệ sinh phù hợp và  bảo quản tốt các thiết bị & cơ sở vật chất của bệnh viện như: Sàn nhà, trần nhà, cửa ra vào, cửa sổ, đồ nội thất, giường, tủ đầu giường, quạt,...
	
	Đáp ứng tất
cả và đồng
thời các yêu
cầu tại mục
(1), (2), (3)
	Không đáp
1 trong các
yêu cầu tại
mục (1), (2), (3)

	12
	Thu gom và vận chuyển chất thải rắn
	Thực hiện thu gom, vận chuyển đúng quy định.
- Sử dụng phương tiện thu gom đúng quy định.
- Vệ sinh thùng đựng chất thải, phương tiện vận chuyển.
- Vận chuyển theo đúng tuyến đường do Bệnh viện quy định.
- Nhân viên thu gom, vận chuyển phải mang đúng và đủ phương tiện phòng hộ theo quy định.
- Khi vận chuyển không được để đầy xe, xe vận chuyển phải đảm bảo không để rò rỉ. Phương tiện vận chuyển có nắp đậy kín. Nếu vận chuyển bằng thang máy, sau mỗi lần thu gom vận chuyển phải vệ sinh khử khuẩn toàn bộ bề mặt của thang máy.                     
	



Sau mỗi lần thu gom, vận chuyển
	Đáp ứng tất
cả và đồng
thời các yêu
cầu tại mục
(1), (2), (3)
	Không đáp
1 trong các
yêu cầu tại
mục (1), (2), (3)

	12.1
	Thu gom vận chuyển chất thải từ nơi phát sinh đến khu tập kết của khoa phòng
	Chất thải sinh hoạt 
	02 lần/ngày và khi cần

	
	

	
	
	Chất thải lây nhiễm
	02 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Chất thải tái chế

	01 lần/ngày và khi cần
	
	

	
	
	Chất thải nguy hại không lây nhiễm
	Tùy thực tế
	
	

	12.2
	Thu gom vận chuyển chất thải từ khoa phòng về khu lưu giữ chất thải  BV
	Thu gom và vận chuyển chất thải phục vụ mục đích tái chế từ khoa phòng đến kho lưu giữ của bệnh viện.
	Từ 7h00 đến 11h00 (thứ 2- thứ 6). 
	
	

	
	
	Thu gom và vận chuyển chất thải sinh hoạt, lây nhiễm từ khoa phòng đến kho lưu giữ của bệnh viện.

	03 lần/ngày và khi cần
(Thời gian vận chuyển: Trước 6h30, từ 11h30 đến 13h00, sau 17h00)
	
	

	13
	Các khu vực khác chưa có yêu cầu cụ thể, nhưng có khối lượng trong gói thầu
	Làm vệ sinh theo chỉ đạo, hướng dẫn và yêu cầu của Bệnh viện.
	
	Đáp ứng tất
cả và đồng
thời các yêu
cầu tại mục
(1), (2), (3)
	Không đáp
1 trong các
yêu cầu tại
mục (1), (2), (3)

	14
	Các công việc liên quan đến vệ sinh
	- Chấp nhận đáp ứng các yêu cầu liên quan đến công việc vệ sinh bệnh viện do Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế - Cơ sở 2 đề ra.
	
	Đáp ứng tất
cả và đồng
thời các yêu
cầu tại mục
(1), (2), (3)
	Không đáp
1 trong các
yêu cầu tại
mục (1), (2), (3)



